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Ai muốn trở 
thành triệu phú?
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A: Hội chứng suy giảm 
miễn dịch

C: Là căn bệnh không thể 
chữa  khỏi

B: Vi rut gây suy giảm miễn 
dịch ở người

D: Hội chứng suy giảm miễn dịch
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HIV là gì?
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A: Mồ hôi

C:  Muỗi cắn

B:  Nước bọt

D:  Sữa mẹ
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HIV có thể lây truyền qua.....
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A: Cao

C: Không có khả 
năng lây nhiễm

B: Rất thấp

D:  Cao hơn so với người bị 
AIDS giai đoạn 3
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Khả năng lây truyền HIV 
của người nhiễm trong 
giai đoạn cửa sổ là…
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A: Cả ba lựa chọn sau  

C: Dịch âm đạo

B: Tinh dịch

D: Máu 

50:50

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

$ 1Triệu
$500,000
$250,000
$125,000
$64,000
$32,000
$16,000
$8,000
$4,000
$2,000
$1,000
$500
$300
$200
$100

HIV có nhiều trong
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A:  Hội chứng suy giảm 
miễn dịch

C: Hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải

B:  Là căn bệnh 
không thể chữa khỏi

D: Vi rút gây suy giảm 
miễn dịch ở người
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AIDS là gì?
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A: Từ lựa chọn 1 
đến 4

C: Lựa chọn 1, 2, 3, 
5

B: Tất cả các lựa chọn 
trên

D: Lựa chọn từ 2-5 
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Một số đặc điểm sinh học của HIV
1. Thuộc họ retrovirus: là một ARN virus có men phiên mã ngược, 
tổng hợp thành provivus, truyền sang các thế hệ sau khi phân bào. 
Người nhiễm sẽ mang virus cả đời
2. Phát triển chậm trong cơ thể: nhiều người có virus nhưng không 
biểu hiện triệu chứng- những người có biểu hiện bệnh chỉ là phần 
nổi của tảng băng chìm
3. Tấn công vào tế bào lympho: suy giảm chức năng miễn dịch
4. Có tính biến dị lớn: Luôn thay đổi kháng nguyên- khó tìm được 
vắc-xin đặc hiệu
5. Là virus yếu: bị tiêu diệt ở nhiệt độ sôi trong 20 phút, tuy nhiên 
một số nghiên cứu cho thấy HIV có thể sống trong giọt máu khô 2-
7 ngày, trong xác bệnh nhân 24h
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Master Log
A: Nhiễm cấp và nhiễm 
không triệu chứng  

C: Giai đoạn AIDS

B: Giai đoạn cận AIDS

D:  A, B và C
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Các giai đoạn phát triển 
của nhiễm HIV trong cơ 

thể
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A: Đúng B:  Sai
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Lây truyền HIV ở Việt Nam 
hiện nay đang chuyển dịch 
từ đường máu sang đường 

tình dục
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A: Virus có đường thoát khỏi cơ 
thể người bệnh, và đường xâm nhập 
vào cơ thể người nhận

C: Gồm cả điều kiện A, B 
và D

B: Số lượng virus

D: Điều kiện tồn tại của 
Virus sau khi thoát ra 
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Khả năng lây truyền HIV phụ thuộc 
vào yếu tố nào?
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A:  Sai B: Đúng
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HIV là một loại vi rút yếu và 
không tồn tại bên ngoài cơ 
thể người trong một thời 

gian dài
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$32,000$32,000
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A:  Nổi hạch

C: Lở loét

B: Hầu như không có 
biểu hiện triệu chứng 

D: Nấm miệng
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Diện mạo của một 
người nhiễm HIV trong 

giai đoạn 1 & 2
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A: 1, 2, 3, 4, 6

C: Tất cả các can thiệp trên

B: 2, 3, 4, 5, 6

D: 3, 4, 5
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Các can thiệp chính về HIV ở Việt Nam bao gồm:
1. Truyền thông thay đổi hành vi
2. Chương trình giảm hại (BKT và BCS)
3. Chương trình Methadone
4. Tư vấn, xét nghiệm HIV
5. Theo dõi và điều trị, bao gồm điều trị ARV.
6. Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
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A: 96 - 105

C: 96 – 104

B: 90 - 105

D: 90 – 10,000
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Điền vào chỗ trống
….% ca lây nhiễm HIV có thể 

được loại trừ nếu tất cả những 
người nhiễm HIV có tải lượng vi 

rút lớn hơn ….. phiên bản/ml 
được điều trị 

(Lingappa, Hughes et al. 2010)
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A:  1/25 đến 1/1.000

C:  1/1.000 đến 1/10.000

B:  1/1 đến 1/25

D:  Ít hơn 1/10.000
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Các nghiên cứu ban đầu cho 
thấy khả năng lây truyền HIV 
cho người khác trong 1 lần 
quan hệ tình dục không an 

toàn của người nhiễm ở giai 
đoạn cửa sổ là …
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A: 50%

C: 26%

B: 96%

D: 76%
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Điền vào chỗ trống:
Bắt đầu điều trị ARV sớm 
giảm được….nguy cơ lây 
nhiễm HIV cho bạn tình 

không nhiễm.
( theo nghiên cứu HTPN052)
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YOU WIN $1 
MILLION DOLLARS!


